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ABSTRACT 
Project-based learning has emerged as a key educational approach to promote 

Education for Sustainable Development since 2010. This paper synthesizes 

findings from 50 international studies to explore key aspects of project-based 

learning implementation, including scope of expertise, implementation models, 

effectiveness, and challenges in implementing project-based learning with 

sustainability goals. The study results show that project-based learning has been 

widely applied in both general and higher education settings, enabling learners to 

gain in-depth knowledge of sustainability while building essential competencies 

such as critical thinking, problem solving, systems thinking, and collaboration. 

The paper presents some lessons for educational innovation in Vietnam in the 

context of using project-based learning associated with Education for Sustainable 

Development. Researching, analyzing and synthesizing international lessons on 

implementing project-based learning in Education for Sustainable Development 

is not only for reference but also has practical value for the process of curriculum 

development, teacher development, and designing innovative teaching models in 

general schools and universities. 

 

1. Mở đầu 

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phải đối mặt với các thách thức môi trường nghiêm trọng như biến đổi khí 

hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và mất đa dạng sinh học, cùng với các vấn đề xã hội như bất bình đẳng và nghèo 

đói, Giáo dục vì sự Phát triển bền vững (Education for Sustainable Development - ESD) đã trở thành một vấn đề 

quan trọng nhằm trang bị cho thế hệ tương lai kiến thức, kĩ năng và giá trị cần thiết để phát triển một xã hội bền vững 

(UNESCO, 2020). Dạy học qua dự án (DHDA) được đánh giá là một trong những cách tiếp cận hiệu quả nhất trong 

giáo dục hiện đại, đặc biệt phù hợp với các mục tiêu của ESD. DHDA khuyến khích người học tham gia tích cực 

vào quá trình học thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến phát triển bền vững, từ đó giúp họ 

phát triển năng lực tư duy phản biện, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo và nhận thức xã hội (Ahmad và cộng 

sự, 2023). Mặc dù có nhiều nghiên cứu khẳng định hiệu quả của DHDA trong giáo dục bền vững, vẫn còn thiếu các 

tổng quan hệ thống nhằm tổng hợp và phân tích các chủ đề nghiên cứu, những thành tựu và thách thức trong việc áp 

dụng DHDA phục vụ mục tiêu ESD.  

Bài báo này hướng đến mục tiêu tổng quan và phân tích các nghiên cứu quốc tế tiêu biểu về DHDA trong bối 

cảnh ESD. Thông qua việc làm rõ đặc điểm triển khai, hiệu quả và các yếu tố hỗ trợ hoặc cản trở, bài báo đề xuất 

một số bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả DHDA gắn với ESD trong giáo dục Việt Nam, 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển giáo dục hiện nay. Từ đó, câu hỏi nghiên cứu chính được đặt ra 

là: (1) Những kết quả nổi bật và hiệu quả cụ thể của việc áp dụng dạy học qua dự án trong ESD tại các quốc gia trên 

thế giới là gì?; (2) Từ kinh nghiệm quốc tế, có thể rút ra những bài học nào để vận dụng và điều chỉnh phù hợp với 

bối cảnh giáo dục Việt Nam, nhằm thúc đẩy đổi mới dạy học theo hướng phát triển bền vững?. 

2. Kết quả nghiên cứu  

2.1. Cơ sở lí thuyết 

- ESD: được xem là một chiến lược giáo dục toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn thiết về phát triển bền vững 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và các thách thức môi trường xã hội cấp bách (UNESCO, 2020). ESD là một phương 
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pháp giáo dục toàn diện nhằm phát triển các năng lực cần thiết cho cá nhân và cộng đồng để giải quyết các vấn đề 

phức tạp liên ngành, liên quan đến xã hội, môi trường và kinh tế (Leal Filho và cộng sự, 2016). Theo Phạm Xuân 

Hậu và Phạm Thị Thu Thuỷ (2012), ESD mở ra cho tất cả mọi người cơ hội giáo dục, cho phép họ tiếp thu được các 

tri thức và các giá trị cũng như học được các phương thức, hành động và phong cách sống cần thiết cho một tương 

lai đáng sống và sự thay đổi xã hội một cách tích cực. Mục tiêu của ESD là giúp người học phát triển một bộ kĩ năng 

đa dạng, bao gồm tư duy phản biện, tư duy hệ thống, năng lực giải quyết vấn đề phức tạp, khả năng hợp tác và ra 

quyết định đạo đức. Đây là những năng lực then chốt để người học có thể tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển 

đổi xã hội hướng tới phát triển bền vững. ESD được cấu thành bởi ba trụ cột nền tảng: bảo vệ môi trường, phát triển 

kinh tế bền vững và công bằng xã hội (Ahmad và cộng sự, 2023).  

- DHDA: là một mô hình học tập lấy người học làm trung tâm, trong đó người học được khuyến khích tham gia 

sâu vào quá trình nghiên cứu, khám phá và giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua các dự án mang tính ứng dụng 

cao (Pedaste và cộng sự, 2015). DHDA tập trung vào việc phát triển các năng lực cốt lõi như tư duy phản biện, khả 

năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp và sáng tạo (Si, 2020; Brown và Bauer, 2021). DHDA không chỉ 

hỗ trợ người học hiểu sâu các kiến thức lí thuyết mà còn phát triển năng lực vận dụng, đặc biệt là trong các lĩnh vực 

đòi hỏi tư duy hệ thống và tiếp cận liên ngành như ESD.  

- Mối liên hệ giữa DHDA và ESD: Việc tổ chức dạy học qua dự án với các nội dung phát triển bền vững đã trở 

thành xu hướng giáo dục hiện đại, nhằm nâng cao nhận thức, kĩ năng và hành động bền vững cho thế hệ trẻ. DHDA 

cho phép người học vận dụng kiến thức đa ngành để phân tích, thiết kế và thực hiện các giải pháp hướng tới các vấn 

đề phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới và giáo dục chất lượng (Khandakar 

và cộng sự, 2020). HS tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tiễn giúp họ hiểu sâu sắc bản chất và sự liên kết 

giữa các mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, DHDA phát triển các năng lực quan trọng như tư duy phản biện, 

sáng tạo, kĩ năng hợp tác và kĩ năng giải quyết vấn đề phức tạp (Darling-Hammond và cộng sự, 2020). Đây chính là 

nền tảng để thế hệ trẻ có thể chủ động tham gia vào các hoạt động vì sự phát triển bền vững ở cả cấp độ cá nhân và 

cộng đồng.  

Như vậy, DHDA không chỉ là phương tiện hiệu quả giúp hiện thực hóa các nội dung giáo dục phát triển bền vững 

mà còn là chiến lược giáo dục trọng yếu nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một 

xã hội bền vững. Do đó, việc sử dung DHDA gắn với ESD trong giáo dục hiện đại là điều cần thiết. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu tổng quan 

Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận phân tích nội dung định tính theo hướng tổng quan hệ thống, nhằm xác định các 

đặc điểm, xu hướng triển khai DHDA hướng tới ESD trên phạm vi quốc tế. Các cơ sở dữ liệu uy tín được chọn lựa 

bao gồm Scopus, Web of Science, ERIC và Google Scholar. Từ khóa tìm kiếm: “Project-Based Learning” OR “PBL” 

AND “Education for Sustainable Development” OR “ESD”. Phạm vi tìm kiếm: Tiêu đề, từ khóa và tóm tắt (title, 

keywords, abstract). Các bài báo được tìm kiếm xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến nay, được viết 

bằng tiếng Anh. Toàn bộ quy trình được thực hiện bởi hai nhà nghiên cứu độc lập để giảm thiểu sai lệch chủ quan. 

Dữ liệu sau tìm kiếm ban đầu được xuất sang bảng tổng hợp Excel để phục vụ các bước sàng lọc tiếp theo. Với nhận 

diện ban đầu bởi các từ nêu trên chúng tôi thu được 1235 ấn phẩm. Rà soát các ấn phẩm trùng lặp giữa các cơ sở dữ 

liệu, có 214 ấn phẩm bị loại bỏ; rà soát các tiêu đề và tóm tắt không liên quan đến chủ đề DHDA và ESD có 741 ấn 

phẩm bị loại bỏ; đọc toàn văn và lựa chọn các bài báo liên quan đến các khía cạnh quan trọng của việc thực hiện 

DHDA, bao gồm phạm vi chuyên môn, mô hình triển khai, hiệu quả và những thách thức trong việc thực hiện DHDA 

với các mục tiêu phát triển bền vững, cuối cùng chúng tôi lựa chọn được 50 ấn phẩm để đưa vào phân tích.  

2.3. Kết quả tổng quan các nghiên cứu về dạy học qua dự án với mục tiêu Giáo dục vì sự Phát triển bền vững 

(2010-2024) 

2.3.1. Thông tin chung về các bài báo được lựa chọn 

Kết quả cho thấy, 50 ấn phẩm lựa chọn xuất hiện trong 25 Tạp chí từ năm 2012 đến nay. Các tác giả của các ấn 

phẩm được công bố đến từ 28 quốc gia khác nhau, trong đó ba quốc gia có nhiều công bố nhất theo thứ tự là Spain, 

Germany, Indonesia. Ngoài ra, từ kết quả phân tích thống kê từ khóa cho thấy xu hướng nghiên cứu về DHDA gắn 

với ESD ngày càng gia tăng trong giai đoạn gần đây. Các từ khóa có tần suất cao như: sustainable development, 

sustainability, education, learning và student xuất hiện với mật độ dày hơn kể từ năm 2020 đến nay, phản ánh sự dịch 

chuyển của cộng đồng khoa học giáo dục hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Đặc biệt, sự nổi lên 

của các cụm từ liên quan đến “project-based learning” và “active learning” trong giai đoạn 2021-2024 cho thấy mối 

quan tâm mạnh mẽ đến việc ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành năng lực hành động bền 

vững cho người học. Xu hướng này khẳng định tầm quan trọng của việc tích hợp ESD trong chiến lược đổi mới dạy 
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học, trong đó DHDA nổi lên như một tiếp cận tiềm năng để kết nối kiến thức, kĩ năng và giá trị hướng đến phát triển 

bền vững. 

2.3.2. Dạy học dự án là phương pháp dạy học có hiệu quả trong thực hiện mục tiêu Giáo dục vì sự Phát triển bền vững 

Nghiên cứu của Yasin và Rahman (2011) cho thấy, các dự án học tập tại đây được xây dựng gắn với các vấn đề 

thực tế trong cộng đồng, như quản lí tài nguyên nước, rác thải sinh hoạt và phát triển sinh kế bền vững. Thông qua 

các dự án học tập này để thực hiện các mục tiêu tích hợp ESD cho người học. Tại Philippines, phân tích cho thấy 

DHDA đã trở thành một phần thiết yếu trong chương trình giáo dục phổ thông sau khi quốc gia này cải cách chương 

trình học theo mô hình K-12. HS được giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề địa phương có liên hệ với SDGs, như 

biến đổi khí hậu, an ninh thực phẩm và ô nhiễm đô thị, dưới sự hướng dẫn của GV và sự hợp tác của cộng đồng 

(Tusoy và cộng sự, 2025). Tại Indonesia, DHDA được tích hợp vào các môn học STEM như một phương tiện để 

phát triển kĩ năng tư duy phản biện, hợp tác và giải quyết vấn đề đồng thời thực hiện ESD (Solihah và cộng sự, 

2024a). Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thành công của DHDA nói chung, tích hợp ESD nói riêng phụ 

thuộc lớn vào năng lực sư phạm của GV và mức độ hỗ trợ của cơ sở giáo dục. Những hạn chế như thiếu tài liệu giảng 

dạy, khung hướng dẫn chuẩn và thời lượng học không đủ vẫn là rào cản đáng kể.  

Như vậy, nghiên cứu tại Việt Nam và các quốc gia có điều kiện tương đồng đều thống nhất rằng DHDA đóng 

vai trò trung tâm trong việc năng lực công dân toàn cầu cho người học cũng như tích hợp ESD trong dạy học. Tuy 

nhiên, để DHDA phát huy hiệu quả tối đa trong ESD, cần vượt qua các rào cản như: (1) thiếu cơ chế chính sách và 

hướng dẫn cụ thể về thiết kế học liệu tích hợp SDGs (Nguyen và cộng sự, 2024); (2) năng lực của GV chưa được 

đào tạo chuyên sâu về ESD và DHDA (Thao và cộng sự, 2022); (3) môi trường giáo dục chưa tạo điều kiện thuận 

lợi cho đổi mới sáng tạo (Kieu và cộng sự, 2016).  

2.3.3. Mức độ và cách thức tích hợp Giáo dục vì sự Phát triển bền vững vào chương trình học 

Ở bậc mầm non và tiểu học, ESD thường được tích hợp dưới dạng trải nghiệm môi trường và các hoạt động học 

qua chơi. Tại bậc trung học, nhiều quốc gia đã chuyển sang tiếp cận ESD theo hướng hệ thống và liên ngành rõ nét 

hơn. Ở Singapore, Anh hay Mỹ, các trường trung học áp dụng DHDA với các chủ đề thực tiễn như biến đổi khí hậu, 

phát triển đô thị bền vững, hoặc tiết kiệm năng lượng (Aldous và cộng sự, 2025; Menon và cộng sự, 2025). Ở bậc 

giáo dục đại học, tích hợp ESD vào DHDA đạt được mức độ sâu và có hệ thống rõ rệt. Ở Mỹ, sinh viên không chỉ 

học lí thuyết về các SDGs mà còn trực tiếp tham gia các dự án thiết kế đô thị bền vững, nghiên cứu nước sạch, năng 

lượng tái tạo,... trong mối liên hệ với cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương (Wiek và cộng sự, 2014; 

Lai và cộng sự, 2025; Vaz và cộng sự, 2025). Một nghiên cứu tại Việt Nam cũng cho thấy, khi xây dựng chương 

trình theo hướng tích hợp ESD, trung bình một môn học có thể tích hợp đến 10 mục tiêu SDGs và hơn 24 chỉ tiêu cụ 

thể, góp phần tạo ra nền tảng ESD có tính hệ thống và đánh giá rõ ràng (Nguyen và cộng sự, 2024).  

2.3.4. Phát triển năng lực thông qua dạy học qua dự án gắn với Giáo dục vì sự Phát triển bền vững 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng DHDA là phương pháp ưu việt để phát triển năng lực đặc thù trong ESD. 

Wiek và cộng sự (2015) đã nhấn mạnh đến sáu năng lực cốt lõi của ESD, bao gồm tư duy hệ thống, tư duy tương lai, 

định hướng giá trị, hợp tác, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề tích hợp và DHDA được xác nhận là mô hình lí 

tưởng để xây dựng và thực hành các năng lực này trong bối cảnh thực tiễn. Ở bậc giáo dục đại học, Birdman và cộng 

sự (2022) khảo sát sinh viên chương trình bền vững trong 2 năm học thực hành DHDA. Kết quả cho thấy, sinh viên 

không chỉ nâng cao khả năng tự chủ và làm việc nhóm mà còn phát triển năng lực lãnh đạo, thích ứng với hệ thống 

đa ngành và sáng tạo trong giải quyết các bài toán xã hội phức tạp. Nghiên cứu của Cheah (2019) cho thấy, việc sử 

dụng mô hình CDIO trong ngành Kĩ thuật hoá ở châu Á giúp sinh viên phát triển khả năng học tự định hướng, rèn 

luyện tư duy phản biện và tạo ra sản phẩm thực tiễn hỗ trợ ESD.  

2.3.5. Bối cảnh triển khai, vai trò của các bên liên quan và thách thức 

Các nghiên cứu chủ yếu diễn ra trong bối cảnh giáo dục đại học (Nguyen và cộng sự, 2024), nhưng cũng có 

những nghiên cứu về giáo dục phổ thông, dạy nghề kĩ thuật (Solihah và cộng sự, 2024a),… và đào tạo GV (Guerra 

và cộng sự, 2024). Sự tham gia của sinh viên và nhận thức của họ về lợi ích của DHDA đối với tương lai của họ 

cũng là một yếu tố được xem xét. Những thách thức trong việc triển khai bao gồm sự mất cân bằng trong việc lồng 

ghép các SDGs, nhu cầu bản địa hóa tài liệu,... cần sự hỗ trợ đầy đủ từ phía tổ chức về nguồn lực và văn hóa đổi mới, 

cũng như nhu cầu thay đổi các phương pháp dạy học hiện hành là những thách thức được đề cập trong các nghiên 

cứu của Nguyen và cộng sự (2024), Solihah và cộng sự (2024b). Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu cũng bao hàm các 

chủ đề khác như lí thuyết học tập biến đổi làm nền tảng lí thuyết cho DHDA và ESD, đánh giá trong DHDA và các 

ví dụ dự án cụ thể trong các lĩnh vực như truyền thông, thiết kế, kĩ thuật, hoặc ngôn ngữ (AlRasheed và Hamdan 

Alghamdi, 2023). 
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2.4. Một số khuyến nghị 

Thông qua phân tích các mô hình DHDA tích hợp ESD ở những quốc gia có điều kiện tương đồng và dự án thực 

nghiệm tại Việt Nam, có thể rút ra một số khuyến nghị. Cụ thể: 

- Thứ nhất, xây dựng mô hình dạy học qua dự án cho toàn trường gắn với bối cảnh thực tiễn ở địa phương: Kinh 

nghiệm từ Mauritius, Peru và mô hình VACB tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy hiệu quả cao của phương pháp 

DHDA khi được triển khai theo cách tiếp cận toàn trường, gắn chặt với các vấn đề thực tiễn tại địa phương như biến 

đổi khí hậu, sinh kế bền vững, bảo vệ tài nguyên. Điều này giúp HS không chỉ học kiến thức mà còn thấy được giá 

trị hành động trong thực tế. Với Việt Nam, điều này đòi hỏi các nhà quản lí giáo dục cần đưa DHDA vào kế hoạch 

phát triển nhà trường một cách chính thức, từ cấp quản lí đến GV, phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia.  

- Thứ hai, đầu tư nhiều hơn và bài bản cho đào tạo và bồi dưỡng GV về năng lực thiết kế và tổ chức DHDA gắn 

với ESD: Nhiều quốc gia thành công trong tích hợp DHDA vào ESD đều bắt đầu từ việc chuyên môn hóa đội ngũ 

GV. Thực tiễn cho thấy GV nếu không có năng lực thiết kế dự án, tổ chức tiến trình học và đánh giá năng lực HS thì 

DHDA rất dễ biến tướng thành “bài tập nhóm mở rộng”. Do đó, Việt Nam cần xây dựng lộ trình bồi dưỡng GV từ 

căn bản đến nâng cao, kết hợp giữa đào tạo trực tiếp và trực tuyến, với sự hướng dẫn của chuyên gia giàu kinh 

nghiệm. Bên cạnh đó, cần có cộng đồng học tập nghề nghiệp tại mỗi trường để GV hỗ trợ lẫn nhau khi thực hành 

triển khai dự án. 

- Thứ ba, xây dựng hệ thống đánh giá năng lực toàn diện, hỗ trợ quá trình học tập dựa trên phản hồi thực tiễn: 

Một đặc điểm nổi bật của DHDA và ESD thành công ở các nước là việc sử dụng các công cụ đánh giá đa chiều, 

trong đó nhấn mạnh đến đánh giá quá trình học, tự đánh giá của HS và phản hồi từ cộng đồng. Do đó chúng ta cần 

đa dạng hóa các phương thức và công cụ đánh giá,… Đồng thời, HS cần được rèn kĩ năng tự phản ánh và điều chỉnh 

kế hoạch học tập trong suốt quá trình dự án. 

- Thứ tư, thiết lập mạng lưới hợp tác liên ngành và cộng đồng trong thiết kế - triển khai DHDA với mục tiêu ESD: 

Mô hình này giúp HS phát triển năng lực hành động xã hội và giải quyết các vấn đề cộng đồng, thông qua đó thực 

hiện mục tiêu ESD. Việt Nam có thể học hỏi mô hình này thông qua việc mời doanh nghiệp, chuyên gia và chính 

quyền địa phương tham gia vào các dự án học tập.  

3. Kết luận 

Qua tổng quan các nghiên cứu quốc tế, có thể thấy DHDA đã chứng minh tính hiệu quả rõ rệt trong việc thúc đẩy 

ESD. Những kết quả điển hình có thể kể đến như: sự hình thành năng lực cốt lõi cho người học (tư duy phản biện, 

giải quyết vấn đề, hợp tác và sáng tạo); việc gắn kết chặt chẽ giữa học đường với cộng đồng và các vấn đề thực tiễn 

địa phương; cũng như sự thay đổi tích cực trong phát triển chuyên môn và năng lực đổi mới phương pháp của GV. 

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu nhấn mạnh rằng các mô hình DHDA với ESD thành công đều được thiết kế linh hoạt, 

tích hợp liên môn và có cơ chế đánh giá dựa trên sản phẩm, quá trình và năng lực hành động bền vững. Đóng góp 

của bài báo là khái quát những kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu và rút ra bài học cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam.  

 

Lời cảm ơn: Bài báo này là kết quả nghiên cứu của Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Tích hợp giáo dục phát 

triển bền vững trong dạy học Vật lí đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số: B2025-TDV-07. 
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